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Bài 10.
CAN THIỆP SỚM ĐỐI VỚI TRẺ KHIẾM THÍNH

MỤC TIÊU
[bookmark: _GoBack]Sau khi học xong bài 10, học viên trình phân tích và lấy được vs dụ cụ thể về việc điều chỉnh môi trường, điều chỉnh đồ dùng dạy học, điều chỉnh khi tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khiếm thính và ứng dụng được vào thực tế.

NỘI DUNG
Dựa vào độ mất thính lực của trẻ có thể được chia thành điếc nhẹ, trung bình, nặng và sâu. Một trẻ bị mất thính lực mức nhẹ hay vừa còn gọi là nghễnh ngãng hay nghe kém còn mất thính lực ở mức sâu và nặng còn gọi là điếc. Trẻ điếc ở mức nặng và sâu sẽ không thể nghe, hiểu được lời nói thông thường nếu không dùng các loại thiết bị khuếch đại âm thanh (ví dụ như máy trợ thính). Trẻ điếc ở mức nghe mà vẫn có thể thấy lời nói và nói được ngay cả khi có hay không dùng các thiết bị khuếch đại âm thanh. Một số trẻ bị điếc tiền ngôn ngữ tức là tình trạng mất thính lực xảy ra trước cả khi trẻ biết nói còn một số khác bị mất thính lực hậu ngôn ngữ tức là tình trạng mất thính lực xuất hiện sau khi trẻ đã có ngôn ngữ. Mặc dù trẻ khiếm thính là một nhóm đa dạng nhưng những trẻ này vẫn có những điểm chung và lưu ý cần xem xét khi điều chỉnh môi trường, đồ dùng - thiết bị, và hoạt động dạy học.
10.1. Điều chỉnh môi trường phù hợp với trẻ khiếm thính 
 Cần chú ý đến điều kiện ánh sáng của  môi trường. Phải đảm bảo rằng những nơi này có đủ ánh sáng và người nói không đứng ở những nơi tối hoặc có ánh sáng loá. Trẻ có thể sử dụng các tín hiệu thị giác để nhận biết lời nói tức là đọc hình miệng để hỗ trợ khả năng nghe.
Đối với việc xếp chỗ ngồi và vị trí của trẻ ở trong lớp:
Trẻ khiếm thính nên được ngồi đối diện với giáo viên hoặc ngồi về phía bên trái hoặc phải của giáo viên tuỳ thuộc vào tai nào nghe tốt hơn. Có thể cho phép trẻ đi lại xung quanh lớp để nhìn thấy mặt người nói. 
Nên động viên tất cả những người chăm sóc như bố mẹ, thầy cô giáo và giáo viên phụ đặt mình vào vị trí của trẻ để khi mình nói, trẻ có thể dễ dàng sử dụng các tín hiệu hình ảnh mà hiểu rõ hơn. 
Giáo viên không nên đứng sau lưng trẻ nói ví dụ khi đang tìm một cái gì ở trong phòng hoặc không dùng tay, sách hoặc báo che miệng khi nói. Trẻ khiếm thính có thể phụ thuộc rất nhiều vào việc đọc hình miệng để lấy thông tin khi thầy cô giáo đang nói. 
Giáo viên phải kiểm tra tiếng động nền và tiếng động ở trong lớp lớp vì khi trẻ dùng máy trợ thính tất cả mọi âm thanh hay tiếng động có trong môi trường đều được khuếch đại. 
Về khoảng cách: Trong tất cả các hoạt động, cần quan tâm đến việc sắp xếp vị trí của trẻ càng gần giáo viên càng tốt để giúp trẻ nghe tốt hơn. Giáo viên nên nói trước mặt trẻ để trẻ có thể đọc được hình miệng của giáo 
10.2 Điều chỉnh đồ dùng và thiết bị cho trẻ khiếm thính
Máy trợ thính: Giáo viên phải nắm được cách sử dụng và bảo quản máy trợ thính, nhất là biết phải làm gì khi máy có tiếng rít. Cha mẹ là những chuyên gia giỏi, chính họ có thể hướng dẫn giáo viên cách sử dụng các thiết bị trợ thính mà trẻ dùng. Ví dụ hướng dẫn giáo viên biết nên tắt hay bật máy như thế nào. Ngay cả một đứa trẻ khiếm thính nhỏ tuổi cũng dễ dàng học được cách tắt máy trợ thính rất nhanh (và những thao tác đơn giản về máy). Ngoài ra, gia đình nên chuẩn bị một số pin dự trữ cho trẻ ở nhà, ở trường và phải thường xuyên kiểm tra xem máy có hoạt động không. Giáo viên cần lưu ý xem máy trợ thính có có phù hợp với trẻ không hay nóm tai bị hỏng hoặc những vấn đề khác. Nên tiến hành kiểm tra tai định kỳ xem có tấy đỏ hoặc đau không; kiểm tra máy để xem trẻ có đeo không hoặc kiểm tra xem dây có cần thay không; kiểm tra núm tai xem có bị tuột ra hoặc vỡ không. Những việc này không tốn nhiều thời gian mà lại có thể đảm bảo rằng trẻ dùng máy đúng và phù hợp.
Sự yên tĩnh: môi trường xung quanh càng yên tĩnh, trẻ nghe càng rõ ràng nhất là khi nghe tiếng nói. Bởi vì trẻ khiếm thính sẽ nghe rất khó khăn trong môi trường ồn ào và trong phòng có nhiều tiếng vang. Để giảm bớt tiếng ồn, giáo viên cố gắng cho trẻ ngồi càng xa nơi phát ra âm thanh càng tốt. Khi có thể, cần điều chỉnh âm thanh phát ra từ tivi, radio... cho phù hợp. Để giảm bớt tiếng vang, ta có thể sử dụng các vật liệu hút âm thanh bên trong phòng như trải thảm, chiếu trên sàn nhà, tường treo rèm vải dày...
10.3. Điều chỉnh trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khiếm thính
Một trẻ khiếm thính có thể chậm phát triển hơn so với bạn bè cùng lứa vì sự phát triển ngôn ngữ có liên quan tới sự phát triển nhận thức hoặc tình cảm xã hội và vì việc không tiếp nhận được các thông tin thính giác có liên quan đến sự phát triển. Ví dụ, một trẻ khiếm thính hai tuổi không thể phát ra âm hoặc từ nhưng một đứa trẻ khiếm thính khác, bốn tuổi, lại có thể bị xa lánh và chỉ chơi một mình hoặc không chủ động trả lời người khác. Trẻ có thể có ngưỡng ức chế thấp hoặc tỏ ra thiếu nhạy cảm, đơn giản chỉ bởi vì các em không nghe thấy những lời nhận xét hoặc trò chuyện thông thường. Ngoài ra, trẻ khiếm thính có thể bị chậm phát triển về ngôn ngữ nói và khả năng tiếp nhận ngôn ngữ, đồng thời chúng có những khó khăn về việc tiếp nhận thông tin thính giác. Giáo viên nên sử dụng thêm các kênh thông tin khác như xúc giác, thị giác hoặc các đồ dùng như tranh ảnh, bảng biểu hoặc cử chỉ điệu bộ và nên tạo thêm cơ hội tương tác xã hội cho trẻ. 
Giáo viên cần trao đổi với các chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và lời nói để có những thông tin trực tiếp về cách giao tiếp với trẻ. Cũng tương tự như vậy, bạn cùng trang lứa và tất cả người lớn có tiếp xúc với trẻ (đặc biệt là cha mẹ) nên biết cách giao tiếp với trẻ. Nếu trẻ dùng ngôn ngữ ký hiệu, những người chăm sóc và giáo tiếp với trẻ hàng ngày cần cũng cần học thêm để hiểu ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với trẻ. Ngoài ra, các bạn cùng trang lứa và giáo viên cũng phải sử dụng phương pháp giao tiếp giống như trẻ khiếm thính sử dụng.
Nên sử dụng giọng nói, cử chỉ điệu bộ vừa phải khi giao tiếp với trẻ khiếm thính. Ví dụ, chạm nhẹ vào vai trẻ để thu hút sự chú chú ý của nó hoặc dùng cử chỉ điệu bộ ví dụ như chỉ ra phía cửa là những tín hiệu hình ảnh vừa phải cho phép trẻ hiểu những gì đang xảy ra hoặc biết cần đi đâu. Giọng nói của giáo viên cần to, rõ, tự nhiên không cường điệu hình miệng, tốc độ nói vừa phải phù hợp với khả năng ngôn ngữ của trẻ Tuy nhiên, giáo viên không nên lạm dụng cử chỉ điệu bộ vì nó có thể là rối nhiễu tín hiệu hình ảnh nhất là với những trẻ phải phụ thuộc vào việc đọc hình miệng. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Phân tích và lấy ví dụ cụ thể về việc điều chỉnh môi trường phù hợp với trẻ khiếm thính.
2. Phân tích và lấy ví dụ cụ thể về việc điều chỉnh đồ dùng dạy học và thiết bị cho trẻ khiếm thính.
3. Phân tích và lấy ví dụ cụ thể về việc điều chỉnh khi tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khiếm thính.

BÀI TẬP THỰC HÀNH
1. Thăm quan trường mầm non hòa nhập trẻ khiếm thính, quan sát, phỏng vấn và đưa ra nhận xét về  cách thức điều chỉnh môi trường cho trẻ khiếm thính.
2. Tham quan trường mầm non hòa nhập trẻ khiếm thính, quan sát, phỏng vấn và đưa ra nhận xét về  những điều chỉnh của giáo viên trong chăm sóc và giáo dục trẻ khiếm thính.
3. Tập sử dụng và điều chỉnh thiết bị  và đồ dùng dạy học  cho với trẻ khiếm thính.
4. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của trẻ khiếm thính trong lớp mầm non hòa nhập, lập kế hoạch điều chỉnh môi trường và trang thiết bị cho trẻ  khiếm thính đó và rút kinh nghiệm.
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